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Câu 1: Quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động thể hiện như thế nào?

A. Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, hết thời gian nghỉ thai sản, khi trở lại làm việc, lao động nữ vẫn được bảo đảm chỗ làm việc.
B. Người sử dụng lao động ưu tiên nhận nữ vào làm việc khi cả nam và nữ đều có đủ tiêu chuẩn làm công việc mà doanh nghiệp đang cần.
C. Nam và nữ bình đẳng về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động.
D. Khi lao động nữ chưa đủ 18 tuổi thì ưu tiên về công việc và điều kiện làm việc.
Câu 2: Vi phạm pháp luật có các dấu hiệu cơ bản nào?

A. Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
B. Là hành vi trái pháp luật.
C. Người vi phạm pháp luật phải có lỗi .
D. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
Câu 3: Bình đẳng trong hôn nhân được hiểu là:

A. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
B. Người chồng là chủ hộ, giữ vai trò chính trong đóng góp về kinh tế và quyết định công việc lớn trong gia đình.
C. Vợ chồng cùng bàn bạc, tôn trọng ý kiến của nhau trong việc quyết định các công việc gia đình.
D. Người vợ công việc chủ yếu là nội trợ và chăm sóc con cái, quyết định các việc chi tiêu hàng ngày của gia đình.
Câu 4: Pháp luật nước ta qui định người từ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra ?

A. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 17 tuổi trở lên.
D. Từ đủ 15 tuổi trở lên.
Câu 5: A và B cùng nhau hợp tác vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới. Khi bị bắt, công an đã tha tội cho B vì đây là bạn của mình, nhưng xử phạt
A. Hành vi của công an

A. hợp tình, hợp lý.
B. vi phạm bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
C. vi phạm bình đẳng về nghĩa vụ.
D. vi phạm bình đẳng về quyền.
Câu 6: Anh K theo đạo Cao đài, chị H theo đạo Thiên chúa. Sau khi kết hôn, vì biết chị H theo đạo Thiên chúa nên anh K đã nhiều lần xúc phạm đến vợ mình và yêu cầu chị K phải theo đạo Cao đài. Hành vi của anh K
A. phù hợp với quan hệ hôn nhân.
B. là chuyện bình thường trong mọi gia đình.

C. xâm phạm quan hệ nhân thân.
D. xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng của vợ.
Câu 7: Theo quy định của Bộ luật lao động, người lao động ít nhất phải đủ

A. 14 tuổi.
B. 18 tuổi.
C. 15 tuổi.
D. 16 tuổi.
Câu 8: Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về

A. Nơi làm việc, điều kiện làm viêc, phương tiện làm việc, phương thức thanh toán và thời hạn làm việc.
B. Việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
C. Quyền điều động, phân công công việc của người sử dụng lao động.
D. Tiền công, tiền lương mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động.
Câu 9: Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn

A. điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.
B. việc làm theo sở thích của mình.
C. thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình.
D. việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử.
Câu 10: Ông A là giám đốc Sở giáo dục – đào tạo tỉnh B, ông đã lợi dụng chức vụ để tham nhũng công quỹ. Tòa án nhân dân tỉnh B đã xét xử ông A đúng theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện
A. công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
B. công dân bình đẳng về quyền và trách nhiệm pháp lý
C. công dân bình đẳng trước pháp luật.
D. công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
Câu 11: Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?

A. Cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi.
B. Cha mẹ không được phân biệt, đối xử giữa các con.
C. Cha mẹ được quyền quyết định việc chọn trường, chọn ngành học cho con.
D. Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phát triển.
Câu 12: Các quyền và nghĩa vụ pháp lý cơ bản của công dân được qui định trong :

A. Luật hành chính.
B. Luật hôn nhân - gia đình.
C. Luật dân sự.
D. Hiến pháp.
Câu 13: Công dân bình đẳng trước pháp luật là

A. công dân có quyền và nghĩa vụ giống nhau tùy theo địa bàn sinh sống.
B. công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.
C. công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau nếu cùng giới tính, dân tộc, tôn giáo.
D. công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của đơn vị, tổ chức, đoàn thể mà họ tham gia.
Câu 14: Năm 1990, ông G và bà N bắt đầu chung sống với nhau như vợ chồng. Hai người chung sống với nhau đến năm 2001 thì ông G đăng ký kết hôn với bà P. Ba người duy trì quan hệ chung sống với nhau đến năm 2015 thì ông G chết. Theo em bà N và bà P ai sẽ là vợ hợp pháp của ông G?

A. Bà N.
B. Bà P.
C. Bà N và bà P.
D. Không ai là vợ hợp pháp.
Câu 15: Vợ, chồng có quyền ngang nhau đối với tài sản chung là

A. những tài sản hai người có được sau khi kết hôn.
B. những tài sản hai người có được sau khi kết hôn và tài sản riêng của vợ hoặc chồng.
C. những tài sản có trong gia đình.
D. những tài sản theo thừa kế.
Câu 16: Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng chỉ phát sinh và được pháp luật bảo vệ sau khi họ

A. hai người chung sống với nhau.
B. được UBND phường, xã cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
C. được toà án nhân dân ra quyết định.
D. được gia đình hai bên và bạn bè thừa nhận.
Câu 17: Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền của mình (những việc được làm) là :

A. Sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.
D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 18: Bình bẳng giữa vợ và chồng được thể hiện qua quan hệ nào sau đây?

A. Quan hệ hôn nhân và quan hệ quyết thống.
B. Quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng nội, ngoại.
C. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội.
D. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.
Câu 19: Vi phạm hình sự ở mức độ tội phạm nghiêm trọng ,khung hình cao nhất là :

A. 3 năm.
B. 5 năm.
C. 8 năm.
D. 7 năm.
Câu 20: Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lí

A. như nhau.
B. bằng nhau.
C. có thể khác nhau.
D. ngang nhau.
Câu 21: Người có hành vi trộm cắp phải chịu trách nhiệm pháp lý hay trách nhiệm đạo đức ?

A. Chỉ chịu trách nhiệm đạo đức nếu trộm cắp tài sản có giá trị nhỏ.
B. Không phải chịu trách nhiệm nào cả.
C. Cả trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức.
D. Trách nhiệm pháp lý.
Câu 22: Việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của

A. Nhà nước và pháp luật.
B. Nhà nước và công dân.
C. Nhà nước và xã hội.
D. Nhà nước.
Câu 23: Trong các nghĩa vụ sau đây nghĩa vụ nào không phải là nghĩa vụ pháp lý ?

A. Đoàn viên thanh niên phải chấp hành điều lệ của Đoàn.
B. Thanh niên đủ 18 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.
C. Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
D. Con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ già.
Câu 24: Hợp đồng lao động được giao kết giữa :

A. Người lao động và người sử dụng lao động.
B. Người lao động và phòng thương binh xã hội.
C. Người lao động và ủy ban nhân dân quận.
D. Đại diện của người lao động và người sử dụng lao động.
Câu 25: Trong các hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện công dân thực hiện pháp luật với sự tham gia can thiệp của nhà nước

A. Người kinh doanh trốn thuế phải nộp phạt.
B. Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
C. Công dân thực hiện quyền tự do kinh doanh.
D. Người tham gia giao thông không vượt qua ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ.
Câu 26: Bất kỳ công dân nào, nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền bầu cử, ứng cử, tự do lựa chọn nghề nghiệp. Điều này thể hiện
A. công dân bình đẳng về trách nhiệm.
B. công dân bình đẳng về cơ hội.
C. công dân bình đẳng về nghĩa vụ.
D. công dân bình đẳng về quyền.
Câu 27: Khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng kí kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân là thời kì

A. sau hôn nhân.
B. hòa giải.
C. hôn nhân.
D. li hôn.
Câu 28: Khi yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để chăc sóc gia đình, anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ

A. tài sản chung.
B. tài sản riêng.
C. nhân thân.
D. tình cảm.
Câu 29: Khi một hoặc cả hai bên nam nữ chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, theo quy định của pháp luật Hôn nhân và gia đình thì đây là

A. ly hôn.
B. kết hôn giả tạo.
C. kết hôn trái luật.
D. tảo hôn.
Câu 30: Bạn H 15 tuổi 6 tháng vi phạm hình sự ở mức độ tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý. Vậy Bạn H có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

A. Không phải chịu tárch nhiệm hình sự.
B. Phải chịu trách nhiệm hình sự.
C. Tùy vào lỗi vi phạm.
D. Phạt tù 1 năm.
Câu 31: Luật hôn nhân gia đình nước ta quy định độ tuổi kết hôn của công dân là :

A. Cả nam và nữ đều từ đủ 18 tuổi trở lên.
B. Cả nam và nữ đều từ đủ 20 tuổi trở lên.
C. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
D. Nam từ đủ 22 tuổi trở lên và nữ từ đủ 20 tuổi trở lên.
Câu 32: Nội dung nào dưới đây được coi là bình đẳng trong lao động ?

A. Không nhận lao động quê Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

B. Chỉ sử dụng lao động nam.

C. Ưu tiên người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.

D. Không sử dụng lao động phổ thông.
Câu 33: Điều nào sau đây không phải là mục đích của hôn nhân:

A. Thực hiện chức năng sinh con, nuôi dạy con.
B. Tổ chức đời sống vật chất và tinh thần.
C. Thực hiện nghĩa vụ của công dân đối với xã hội
D. Xây dựng gia đình hạnh phúc.
Câu 34: Anh A và chị B là vợ chồng. Anh A làm việc tại công ty X, tiền lương mỗi tháng là 6.000.000 đồng. Chị B buôn bán tạp hóa tại nhà, mỗi tháng thu lợi nhuận là 5.000.000 đồng. Vậy tổng thu nhập hằng tháng là 11.000.000 đồng là tài sản chung hay riêng của anh A và chị B?

A. 11.000.000 đồng được chia làm đôi mỗi người 5.500.000 đồng.

B. 11.000.000 đồng sẽ là tài sản riêng của anh A.

C. 11.000.000 đồng là tài sản chung của anh A và chị B.

D. 6.000.000 đồng là tài sản riêng của anh A, 5.000.000 đồng là tài sản riêng của chị

Câu 35: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới ………..

A. Quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế.
B. Quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
C. Quan hệ lao động và quan hệ xã hội.
D. Quan hệ kinh tế và quan hệ lao động.
Câu 36: “Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình”. (Khoản 1, Điều 19 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014). Đây là quan hệ về
A. tài sản giữa vợ và chồng.
B. quyền và nghĩa vụ về nhân thân.
C. vợ chồng với các thành viên trong gia đình.
D. hôn nhân và gia đình.
Câu 37: Pháp luật nước ta qui định người từ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm ?

A. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
B. Từ đủ 20 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 14 tuổi trở lên.
D. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 38: Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân?

A. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
B. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh.
C. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh.
D. Bình đẳng về quyền lao động.
Câu 39: Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là

A. người vợ chịu trách nhiệm về việc nuôi dạy con cái.
B. người chồng chịu trách nhiệm về việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
C. vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về tài sản riêng.
D. vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
Câu 40: Học sinh đủ 16 tuổi được phép lái các loại xe có dung tích xi – lanh bằng bao nhiêu?

A. 90 cm3.
B. Từ 50 cm3 đến 70 cm3.

C. Dưới 50 cm3.
D. Trên 90 cm3.
-----------------------------------------------
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